
TT Nhiệm vụ
Cơ quan chủ trì theo 

dõi, đánh giá
Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

I Nhóm nhiệm vụ về thúc đẩy tăng trưởng

1 Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026-2030 Sở Công Thương
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 6

2
Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ

Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân
Sở Tài chính

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 6

3

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 6

4

Quyết định ban hành quy định một số nội dung thực hiện chi trả dịch vụ môi trường

rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày

04/11/2019 của UBND tỉnh)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 6

5 Kế hoạch khuyến công năm 2026 Sở Công Thương
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

6
Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài chính

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 10

7
Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công

nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030
Sở Tài chính

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 11

8 Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2026 Sở Công Thương
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 12

9 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 Sở Tài chính
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Năm 2025

II Nhóm nhiệm vụ về rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách 

10 Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 6

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ  CHO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày       tháng  6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

PHỤ LỤC
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11 Quyết định ban hành quy định một số nội dung về phát triển và quản lý chợ Sở Công Thương
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương

Sau khi hoàn thành sắp 

xếp tổ chức chính quyền 

địa phương 2 cấp và có 

hướng dẫn của Trung 

ương

12

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số

03/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Quy chế xây dựng kế hoạch,

tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

Sở Công Thương
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

13

Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn

tỉnh Lai Châu

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

14
Nghị quyết quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện một số chính sách trong

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

15
Nghị quyết quy định việc hỗ trợ chi phí mai táng cho người dân tộc thiểu số trên địa

bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2025- 2030 
Sở Nội vụ

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

16

Nghị quyết về phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các xã,

phường để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chế độ, chính sách và các nhiệm vụ phát

sinh năm 2025

Sở Tài chính
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

17
Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục,

trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

18

Nghị quyết Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất,

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất

rừng sản xuất sang mục đích khác năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7
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19

Nghị quyết điều chỉnh thông tin một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn

2021-2025 và giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn

2021-2025

Sở Tài chính
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

20

Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất

vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi

đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Tài chính
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

21 Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 Sở Tài chính
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

22
Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn

ngân sách địa phương
Sở Tài chính

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

23

Nghị quyết điều chỉnh thông tin một số dự án và kế hoạch đầu tư công vốn ngân

sách trung ương năm 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn

2021-2025 và giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn

2021-2025

Sở Tài chính
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

24

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 58/2022/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Y tế
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

25 Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu Sở Công Thương
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương

Sau khi hoàn thành sắp 

xếp tổ chức chính quyền 

địa phương 2 cấp và có 

hướng dẫn của Trung 

ương
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26
Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày

29/3/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu đến hết năm học 2025-2026.
Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

27

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND

tỉnh Lai Châu quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai

Châu

Sở Tài chính
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

28

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND

tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa

bàn tỉnh Lai Châu. 

Sở Công Thương
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

29
Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

30
Quyết định Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh

trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

31

Quyết định Quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên

không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo quy

định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 7

32
Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ tiền cho người tham gia chữa cháy rừng

trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 8

33

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của

Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình

đường bộ

Sở Tài chính
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 8

34
Nghị quyết quy định chính sách đặc thù phát triển Sâm Lai Châu giai đoạn 2024-

2030, định hướng đến 2045

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 8

35
Nghị quyết quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai

đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 8

36
Nghị quyết quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2026-2030

trên địa ban tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 8

37
Quyết định ban hành quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng diện tích

bán hàng tại chợ
Sở Công Thương

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 9
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38
Quyết định ban hành quy định giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ

nguồn vốn nhà nước
Sở Công Thương

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 9

39
Nghị quyết quy định chính sách về phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Lai

Châu
Sở Công Thương

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 10

40
Nghị quyết Nghị quyết quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường tại địa

phương. 
Sở Tài chính

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 10

41
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030
Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 10

42

Nghị quyết quyết định tổng biên chế công chức; số lượng người làm việc; hợp đồng

lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội quần

chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; số lượng cán bộ, công chức và người

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Lai Châu năm 2026

Sở Nội vụ
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 11

III

Nhóm nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy

mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

và khởi nghiệp

43

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về hoạt

động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ

Các sở, ngành tỉnh; UBND 

các xã, phường
Quý III

44
Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam

đến năm 2030 và tầm nhìn 2050” trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và 

Công nghệ

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Quý III

45
Kế hoạch thực hiện Đề án khung pháp lý về phát triển sản xuất thông minh, mô

hình nhà máy thông minh

Sở Khoa học và 

Công nghệ

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 12

IV
Nhóm nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với

phát triển kinh tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân

46

Triển khai Quyết định 1189/QĐ-TTg ngày 15/10/2024 của Thủ tướng chính phủ

phê duyệt Chiến lược phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Lai Châu đến năm

2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương; Hiệp hội du lịch 

tỉnh

Năm 2025
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47

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1807/KH-UBND ngày 25/4/2025 về triển khai

chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025; Kế hoạch số 1808/KH-UBND

ngày 25/4/2025 về thực hiện Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ

tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo thực hiện tốc độ tăng

trưởng kinh tế hai con số.

Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương; Hiệp hội du lịch 

tỉnh

Năm 2025

48

Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025 tại thành

phố Lai Châu; Tuần Văn hoá – Du lịch Lai Châu tại Tp. Cần Thơ; Tết Độc lập

(02/9) tại Than Uyên; Giải Marathon con đường đá cổ Pavi lần thứ I năm 2025

Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương; Hiệp hội du lịch 

tỉnh

Năm 2025

49

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 24/3/2025 về thực hiện

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị

quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định

562/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/5/2021 về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát

huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Quý IV

50
Báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc đổi mới chương trình, sách

giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2025
Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Quý IV

51

Kế hoạch thực hiện Đề án sửa đổi, bổ sung Chương trình điều chỉnh mức sinh phù

hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 bảo đảm vững chắc mức sinh thay thế của

quốc gia

Sở Y tế
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 12/2025

52 Kế hoạch Quản lý sức khỏe toàn dân Sở Y tế
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 12/2025

53
Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dự báo, giám sát, phát hiện, phòng

ngừa có hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm an ninh y tế
Sở Y tế

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 12/2025

V

Nhóm nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, phòng,

chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải

quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

54  Nghị quyết ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 11

55

Quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho

công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng

hoặc thể tích chất thải đã phân loại

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Năm 2025

56
Định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định

của pháp luật về giá

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Năm 2025



TT Nhiệm vụ
Cơ quan chủ trì theo 

dõi, đánh giá
Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

VI
Nhóm nhiệm vụ về phát triển liên kết vùng, công tác quy hoạch, nâng cao chất

lượng đô thị hóa và kinh tế đô thị

57
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai

Châu
Sở Xây dựng

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 8

58
Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng giai đoạn năm 2024 -

2030, tầm nhìn đến năm 2050
Sở Xây dựng

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 10

59 Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 Sở Xây dựng
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 10

VII Nhóm nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh

60
Nghị quyết ban hành Đề án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, nơi ăn,

nghỉ của Dân quân thường trực
Bộ Chỉ huy Quân sự

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 12

61

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của

HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo

đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn

2021-2025

Bộ Chỉ huy Quân sự
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Tháng 12

VIII Nhóm nhiệm vụ về công tác đối ngoại

62

Hội nghị thường niên giữa các Bí thư Tỉnh ủy năm 2024; Phiên họp lần 11 Nhóm

công tác liên hợp giữa các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên (Việt Nam)

và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tổ chức tại tỉnh Lai Châu

Sở Ngoại vụ
Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương
Quý III

63
Quyết định thay thế Quyết định 238-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại
Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành tỉnh; các địa 

phương

Khi có hướng dẫn của 

Trung ương
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